	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY & THỜI TRANG
	Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô     Trình độ đào tạo: Đại học

Chương trình đào tạo: Kinh tế gia đình



Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Trang trí hoa
Mã học phần: FLDE339551
2. Tên Tiếng Anh:  Floral arrangment 
3. Số tín chỉ:  3 tín chỉ (2 +1) (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành)
Phân bố thời gian: 15 tuần (2:1:6) (2 tín chỉ lý thuyết + 1 tín chỉ thực hành + 6 tín chỉ tự học )
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: ThS. Lê Mai Kim Chi 
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Vũ Minh Hạnh 
5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước: Không 

6. Mô tả học phần (Course Description)
Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về nghệ thuật cắm hoa theo trường phái Đông phương, Tây phương và nghệ thuật kết hoa giao tế. Thực hành ứng dụng các kỹ thuật cơ bản để cắm, kết hoa theo dạng hoa hình và chủ đề theo phong cách hiện đại.
7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức chuyên môn trong kỹ thuật trang trí hoa 
	1.2, 1.3

	G2
	Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề trong kỹ thuật trang trí hoa 
	2.1,2.3, 2.4, 2.5

	G3
	Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu trang trí hoa bằng tiếng Anh 
	3.1,3.2, 3.3

	G4
	Khả năng thiết kế, tính toán mô hình trang trí hoa ứng dụng vào các lĩnh vực chuyên ngành Kinh tế gia đình 
	4.1,4.2,4.3, 4.4, 4.5, 4.6


8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Trình bày được cách bảo quản, lựa chọn và công dụng của nguyên vật liệu cắm hoa 
Nêu được ý nghĩa của các loài hoa 

Trình bày được các kỹ thuật cắm các dạng hoa hình 
Liệt kê được các kỹ thuật, yêu cầu cơ bản của kỹ thuật trang trí hoa   
	1.2

	
	G1.2
	Trình bày được kỹ thuật phối màu trong cắm hoa 
Nêu được ý nghĩa của bình hoa và vị tri đặt hoa  
	1.3

	G2 
	G2.1
	 Phân tích được các lỗi kỹ thuật trong cắm hoa và nêu được cách khắc phục 
	2.1.1, 2.1.5

	
	G2.2
	Thực hành cắm các dạng hoa hình và bó hoa 
	2.2.2

	
	G2.3
	Sắp xếp được trình tự cắm hoa 
	2.3.3

	
	G2.4
	Sáng tạo trong cắm hoa 
Tự tham khảo tài liệu để học hỏi và nâng cao tay nghề
	2.4.3, 2.4.6

	
	G2.5
	Ý thức vệ sinh dụng cụ cắm hoa  

Sử dụng tiết kiệm vật tư thực hành 

Thực hiện an toàn lao động trong giờ thực hành 

Cập nhật thường xuyên các xu hướng mới của nghệ thuật cắm hoa 
	2.5.1, 2.5.2, 2.5.4

	G3
	G3.2
	Thực hiện truyết trình và làm tiểu luận về lĩnh vực trang trí hoa 
	3.2.3, 3.2.6

	
	G3.3
	Gọi tên dụng cụ và nguyên vật liệu cắm hoa bằng tiếng Anh 
	3.3.1

	G4
	G4.1
	Nhận thức được nhu cầu cắm hoa trong môi trường xã hội 

Nắm bắt được xu hướng phát triển của nghệ thuật cắm hoa trong mọi lĩnh vực 
	4.1.5

	
	G4.2
	Nắm bắt được các loại hình hoa lá được kinh doanh ngày nay
	4.2.2

	
	G4.3
	Hình thành ý tưởng xây dựng mô hình hoa giấy 
	4.3.1

	
	G4.4
	Thiết kế mô hình hoa giấy theo các dạng hoa hình đã học 
	4.4.4

	
	G4.5
	Triển khai mô hình hoa giấy 
	4.5.1

	
	G4.6
	Thực hiện mô hình hoa giấy 
	4.6.1


9. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:
1. Th.S. Lê Mai Kim Chi, Bài giảng  Kỹ thuật trang trí  hoa , Khoa Công nghệ May – Thời trang – Trường ĐH SPKT TP.HCM 2014
- Sách (TLTK) tham khảo:
1. Reiko Takenaka, Uyên Vi biên dịch - Nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản - NXB Mỹ thuật - 2001
2. S.Y.C.H.S.J S.Y.C.H.S.J, Nguyễn Kim Dân biên dịch - Phương pháp cắm hoa thường dùng -  NXB Mỹ thuật - 2004
3. chủ biên Hoàng Kiếm Đệ - Trần Huệ Tiên, Quỳnh Hương biên dịch - Nghệ thuật cắm hoa thực dụng - NXB Tổng hợp Tp.HCM – 2004
10. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:
	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Đánh giá giữa kỳ 
	
	50

	BT#1
	Kỹ thuật cắm hoa và bó hoa ngày nay 
Các ứng dụng cắm hoa ngày nay
	Tuần 5
	Tiểu luận nhóm 5 SV
	G1.2, G1.3, G2.4, G3.2, G3.3, G4.1, G4.2
	10

	BT#2
	Dựng mô hình hoa giấy theo các dạng hoa hình 
	Tuần 10
	Tiểu luận nhóm 5 SV
	G2.4, G4.3, G4.4, G4.5, G4.6
	15

	BT#3
	TT cắm hoa phương Đông 
	Tuần 11
	Thực tập cá nhân
	G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G2.5
	5

	BT#4
	TT cắm hoa phương Tây chữ L hoặc T
	Tuần 12
	Thực tập cá nhân
	G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G2.5
	5

	BT#5
	TT cắm hoa phương Tây chữ S hoặc C
	Tuần 13
	Thực tập cá nhân
	G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G2.5
	5

	BT#6
	TT cắm hoa phương Tây toàn diện
	Tuần 14
	Thực tập cá nhân
	G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G2.5
	5

	BT#7
	TT kết hoa cưới 
	Tuần 14
	Thực tập cá nhân
	G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G2.5
	5

	Thi cuối kỳ
	
	
	50

	
	Cắm hoa thực tế theo các dạng hoa hình đã học 
	Tuần 15
	Cá nhân
	G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G2.5
	50


11. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1
	Chương 1: Nghệ thuật cắm hoa phương Đông và phương Tây ( 4/0/8)

	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết : 

1.1. Lịch sử của nghệ thuật cắm hoa

1.2. Nghệ thuật cắm hoa phương Đông 

1.3. Nghệ thuật cắm hoa phương Tây 
PPGD chính:

· Thuyết giảng

· Thảo luận nhóm

· Trình chiếu
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+  Tìm hiểu thuyết tam tài trong cắm hoa Nhật Bản 

+  So sánh nghệ thuật cắm hoa phương Đông và phương Tây


	

	2
	Chương 2 :  Dụng cụ và vật liệu cắm hoa ( 4/0/8)

	

	1 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
2.1. Dụng cụ cắm hoa

2.2. Kỹ thuật đo hoa bằng tay 
2.3 Các loại hoa cơ bản 
2.4. Yêu cầu kỹ thuật 

2.5. Ý nghĩa bình hoa

 PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	2 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Tìm hiểu tên và ý nghĩa các loại hoa, lá 

+ Tìm hiểu nghệ thuật tặng hoa

+ Tìm hiểu hoa – các dịp lễ 


	

	3
	Chương 3:  Nghệ thuật cắm hoa Moribana  ( 4/0/8)
	

	3 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
3.1. Phân loại cành 
3.2. Cành trưởng, cành trung, cành tiểu
3.3. Chiều cao các cành 

3.4. Các dạng hoa hình 

3.4.1.Hoa hình đứng 

3.4.2.Hoa hình nghiêng

3.4.3.Biến đổi cành chính, cành phụ 

PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

+ Nhận biết các mẫu hoa hình đứng và nghiêng 

+ Hoa nào thường được chọn làm hoa trung tâm ?

+ Các dạng hoa hình này thường được cắm trong dịp lễ nào?

+ Vị trí đặt cho những hoa hình này 


	

	4
	Chương 4:  Nghệ thuật cắm hoa Nageire  ( 4/0/8)
	

	5 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
4.1. Phân loại cành 

4.2. Cành trưởng, cành trung, cành tiểu

4.3. Chiều cao các cành 

4.4. Kỹ thuật giữ hoa trong bình cao

4.5. Các dạng hoa hình 

4.5.1. Hoa hình đứng 

4.5.2. Hoa hình nghiêng

4.5.3. Hoa hình rũ

4.5.4. Biến đổi cành chính, cành phụ 

PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	6 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

+ Sưu tầm các mẫu hoa hình bình cao và phân loại các kiểu  

	

	5,6
	Chương 5:   Cắm hoa Tây Phương    ( 4/0/8)
	

	7 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
5.1. Cách sử dụng màu sắc 

5.1.1. Màu tương đồng

5.1.2. Màu tương phản 

5.2. Đặc điểm của bình hoa Tây phương

5.2.1. Nhiều màu sắc

5.2.2. Lối cắm tự do 

5.3. Dạng cắm một mặt

5.3.1. Kiểu tam giác : đối xứng và bất đối xứng

5.3.2. Kiểu cánh cung 

5.3.3. Kiểu trăng khuyết (chữ C)

5.3.4. Kiểu L

5.3.5. Kiểu T ngược 

5.4. Dạng cắm toàn diện

5.4.1. Dạng cắm tròn 

5.4.2. Dạng cắm elip
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm 
	

	8 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) 

+ Nhận biết các kiểu cắm của các bình hoa Tây phương và sưu tầm hình ảnh minh họa

+ Phân tích những lỗi thường mắc phải trong cắm hoa Tây Phương

+ Nêu những cách khắc phục cho các lỗi trên, có hình ảnh minh họa 
+ Sưu tầm các mẫu hoa kiểu S, kiểu toàn diện

+ Tìm hiểu các lỗi kỹ thuật thường gặp

+ Các dạng hoa này thường được đem tặng trong các dịp lễ nào ? 

+ Tìm hiểu các hoa hình biến kiểu 


	

	7,8,9,10

	Chương 6 :  Kết hoa  ( 4/0/8)
	

	9 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
6.1. Dụng cụ và vật liệu

6.1.1. Giấy gói, thun, kẽm, ruy băng

6.1.2. Hoa, lá
6.1.3. Các phụ liệu trang trí
6.2. Các kỹ thuật chung

6.3. Kết hoa giao tế

6.3.1. Kết bó

6.3.2. Kết giỏ
6.4. Kết hoa cưới 
6.4.1. Dạng bó tròn

6.4.2. Dạng dài
6.5. Kết hoa cài
6.5.1. Hoa cài đầu
6.5.2. Vòng tay 

6.5.3. Hoa cài áo

6.6. Kết hoa bàn tiệc
6.6.1. Tiệc sáng 
6.6.2. Tiệc tối 
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	10 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

+ Sưu tầm các bó hoa giao tế và hoa cưới

+ Tìm hiểu ý nghĩa của các bó hoa giao tế trong các dịp lễ 

+ Tìm hiểu các kiểu trang trí bó hoa theo phong cách mới
+ Tìm hiểu các mẫu hoa cưới phương Tây và phương Đông 
+ Tìm hiểu ý nghĩa của các loại hoa dành cho cô dâu 

+ Tìm hiểu các mẫu hoa cài xưa và nay  
+ Tìm hiểu ý nghĩa của các loại hoa cài 
+ Tìm hiểu các mẫu bàn tiệc phương Tây 
+ Tìm hiểu ý nghĩa của các loại bàn tiệc
	

	11
	Bài thực hành số 1 : Thực hành cắm hoa Moribana  ( 4/0/8)

	

	11 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (5)
Nội dung GD lý thuyết:
Nội Dung (ND) trên lớp:

1.1. Cắm hoa bình thấp – hoa hình đứng

1.1.1. Nguyên liệu : Bình hoa thấp

1.1.2. Vật liệu : Hoa, lá (tự chọn)
1.2. Cắm hoa bình thấp – hoa hình nghiêng
1.2.1. Nguyên liệu : Bình hoa thấp
1.2.2. Vật liệu : Hoa, lá (tự chọn)

Tóm tắt các PPGD:

+ Thao tác mẫu

+ Quan sát sinh viên thực hành 

+ Nhận xét và sửa chữa khuyết điểm
	

	12 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (10)
 + Sưu tầm các mẫu hoa hình đứng 

+ Phân tích những lỗi sai thường gặp trong cắm hoa hình đứng 

+ Tìm hiểu cách giải quyết cho những lỗi sai trên, có hình ảnh minh họa

+ Nhận biết các mẫu hoa hình đứng _bình cao và các lỗi kỹ thuật thường mắc phải 

+ Tìm hiểu cách giải quyết cho những lỗi sai trên, có hình ảnh minh họa

	

	12
	Bài thực hành số 2 : Thực hành cắm hoa Neigere  ( 4/0/8)

	

	13 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (5)
Nội dung GD lý thuyết:
 Nội Dung (ND) trên lớp:

2.1. Cắm hoa bình cao – hoa hình đứng 
2.1.1. Nguyên liệu : Bình hoa thấp

2.1.2. Vật liệu : Hoa, lá (tự chọn)
2.2. Cắm hoa bình cao – hoa hình nghiêng

2.2.1. Nguyên liệu : Bình hoa cao

2.2.2. Vật liệu : Hoa, lá (tự chọn)

Tóm tắt các PPGD:

+ Thao tác mẫu

+ Quan sát sinh viên thực hành 

+ Nhận xét và sửa chữa khuyết điểm

	

	14 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (10)
 + Sưu tầm các mẫu hoa hình nghiêng 

+ Phân tích những lỗi sai thường gặp trong cắm hoa hình đứng 

+ Tìm hiểu cách giải quyết cho những lỗi sai trên, có hình ảnh minh họa

+ Sưu tầm các mẫu hoa hình nghiêng và các lỗi kỹ thuật thường mắc phải 


	

	13
	Bài thực hành số 3 : Thực hành cắm hoa Nageire ( 4/0/8)

	

	15 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (5)
Nội dung GD lý thuyết:
3.1. Cắm hoa bình cao – dạng rũ

3.1.1. Nguyên liệu : Bình hoa cao

3.1.2. Vật liệu : Hoa, lá (tự chọn)

Tóm tắt các PPGD:

+ Thao tác mẫu

+ Quan sát sinh viên thực hành 

+ Nhận xét và sửa chữa khuyết điểm 


	

	16 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (10)

+ Sưu tầm các mẫu hoa hình rũ và các lỗi kỹ thuật thường mắc phải 

+ Tìm hiểu cách giải quyết cho những lỗi sai trên, có hình ảnh minh họa


	

	14
	Bài thực hành số 4 : Thực hành cắm hoa Tây phương ( 4/0/8)

	

	17 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (5)
Nội dung GD lý thuyết:
4.1. Cắm hoa dạng một mặt _ kiểu tam giác, trăng khuyết, cánh cung

4.1.1. Nguyên liệu : bình hoa, giỏ hoa

4.1.2. Vật liệu : hoa tự chọn 
4.2. Cắm hoa dạng một mặt _ kiểu L, T ngược

4.2.1. Nguyên liệu : bình hoa, giỏ hoa

4.2.2. Vật liệu : hoa tự chọn 

Tóm tắt các PPGD:

+ Thao tác mẫu

+ Quan sát sinh viên thực hành 

+ Nhận xét và sửa chữa khuyết điểm
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	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (10)

+ Sưu tầm các mẫu hoa kiểu tam giác, trăng khuyết, cánh cung

+ Tìm hiểu các lỗi kỹ thuật thường gặp

+ Các dạng hoa này thường được đem tặng trong các dịp lễ nào ? 

+ Tìm hiểu các hoa hình biến kiểu 
+ Sưu tầm các mẫu hoa kiểu L, T ngược

+ Tìm hiểu các lỗi kỹ thuật thường gặp

+ Các dạng hoa này thường được đem tặng trong các dịp lễ nào ? 

+ Tìm hiểu các hoa hình biến kiểu 
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	Bài thực hành số 5 : Thực hành kết hoa ( 4/0/8)
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	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
5.1. Kết hoa giao tế

5.2. Kết hoa cưới

Tóm tắt các PPGD:

+ Thao tác mẫu

+ Quan sát sinh viên thực hành 

+ Nhận xét và sửa chữa khuyết điểm
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	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

+ Sưu tầm các bó hoa giao tế và hoa cưới biến kiểu

+ Tìm hiểu các lỗi kỹ thuật thường gặp và cách khắc phục


	


Đạo đức khoa học:
Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.
12. Ngày phê duyệt lần đầu: 
13. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
Vũ Minh Hạnh 
	Trưởng BM
Lê Mai Kim Chi
	Nhóm biên soạn
Lê Mai Kim Chi

	
	
	


14. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:
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